
STT SBD Họ và tên Năm sinh Số CMND Ngành trúng tuyển
Trúng tuyển 

theo NV

1 2 Bùi Văn Toản 1991 ***575752 SXCT NV1

2 3 Phan Huy Tài 1996 ***576921 XD NV2

3 6 Hà Ngọc Lâm 1990 ***380368 SXCT NV1

4 7 Ngô Tuấn Hùng 1998 ***392436 XD NV2

5 9 Nguyễn Long Hồ 1998 ***300223 SXCT NV1

6 11 Nguyễn Hồng Chương 1993 ***079339 XD NV2

7 12 Nguyễn Đình Cường 1998 ***301113 SXCT NV1

8 13 Trần Đức Tường 1999 ***358468 XD NV2

9 14 Nguyễn Văn Toản 1991 ***749347 SXCT NV1

10 17 Đặng Đình Hậu 1991 ***995394 SXCT NV1

11 19 Lê Trọng Hải 1997 ***310937 XD NV2

12 20 Hồ Văn Quân 1998 ***247045 SXCT NV1

13 21 Trần Minh Tuấn 1993 ***037238 SXCT NV1

14 24 Thái Văn Trường 1998 ***247081 XD NV2

15 25 Nguyễn Viết Thắng 1990 ***598234 SXCT NV1

16 26 Hoàng Đình Vỹ 1998 ***302492 SXCT NV1

17 27 Nguyễn Văn Lợi 1989 ***696462 SXCT NV1

18 28 Lê Giang Lâm 1995 ***239395 SXCT NV1

19 30 Trần Văn Huỳnh 1998 ***336710 XD NV2

20 32 Đặng Anh Đức 1994 ***183849 XD NV2

21 34 Trần Hữu Nam 1996 ***616034 SXCT NV1

22 35 Ngô Trí Quyết 1999 ***737607 SXCT NV1

23 36 Đặng Văn Khánh 1996 ***497627 XD NV2

24 38 Hoàng Đình Hậu 1998 ***656968 XD NV2

25 42 Lô Văn Thỏa 1994 ***128371 SXCT NV1

26 45 Phan Hữu Hải 1994 ***464656 SXCT NV1

27 47 Nguyễn Ngọc Quỳnh 1990 ***889310 XD NV2

28 48 Võ Quang Bình 1995 ***358314 XD NV2

29 49 Trần Văn Hà 1993 ***189882 SXCT NV1

30 52 Bùi Hữu Chung 1990 ***965070 SXCT NV1

31 57 Nguyễn Kế Tấn 1997 ***575466 SXCT NV1

32 60 Trương Hồng Quân 1997 ***618650 SXCT NV1

33 63 Lê Văn Hậu 1994 ***454349 XD NV2

34 64 Nguyễn Nhân Triệu 1996 ***322507 SXCT NV1

35 68 Nguyễn Văn Kỳ 1999 ***8233820 SXCT NV1

36 69 Lê Huy Nhật 1999 ***718842 SXCT NV1

37 70 Nguyễn Bá huynh 1997 ***637170 SXCT NV1

38 72 Nguyễn Xuân Anh 1997 ***620592 SXCT NV1

39 74 Nguyễn Văn Linh 1998 ***073013 SXCT NV1

40 75 Nguyễn Đức Tùng 1998 ***074005 SXCT NV1

41 77 Nguyễn Văn Đủ 1998 ***633334 SXCT NV1
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42 78 Nguyễn Trọng Tuấn 1996 ***620486 SXCT NV1

43 79 Nguyễn Lường Dũng 1990 ***345180 SXCT NV1

44 80 Lê Doãn Hậu 1999 ***099003738 SXCT NV1

45 84 Vi Văn Phúc 1994 ***751206 SXCT NV1

46 91 Trịnh Văn Đức 1998 ***816715 SXCT NV1

47 97 Lộc Văn Thanh 1998 ***938354 XD NV2

48 100 Lê Tuấn Anh 1990 ***505498 SXCT NV1

49 101 Hoàng Đạt Mạnh 1997 ***097000506 SXCT NV1

50 106 Lê Thiều Dũng 1999 ***099008854 SXCT NV1

51 111 Phạm Thúc Tuấn 1995 ***095002188 SXCT NV1

52 112 Nguyễn Công Cường 1994 ***703597 XD NV2

53 121 Mai Kim Tâm 1994 ***094007347 SXCT NV1

54 124 Nguyễn Văn Lộc 1999 ***449223 SXCT NV1

55 128 Nguyễn Văn Hợi 1995 ***302285 XD NV2

56 129 Nguyễn Xuân Hà 1992 ***944054 SXCT NV1

57 130 Phan Văn Chung 1999 ***081998 SXCT NV1

58 131 Nguyễn Trung Hiếu 1997 ***594646 SXCT NV1

59 134 Bùi Mạnh Cường 1994 ***005261 SXCT NV1

60 139 Vũ Đình Minh 1995 ***368471 XD NV1

61 141 Đặng Vũ Việt 1996 ***410624 SXCT NV1

62 142 Vũ Đình Hữu 1995 ***339253 SXCT NV1

63 143 Nguyễn Văn Hiếu 1992 ***09003219 SXCT NV1

64 144 Trần Như Nghĩa 1998 ***606177 XD NV1

65 147 Lê Văn Bình 1998 ***002766 SXCT NV1

66 148 Vũ Quốc Doanh 1998 ***098000596 XD NV2

67 149 Ngô Văn Kiên 1998 ***098002029 SXCT NV1

68 150 Lê Huy Dương 1999 ***277970 SXCT NV1

69 151 Lý Đức Bình 1998 ***295909 SXCT NV1

70 153 Đặng Minh Tuấn 1997 ***273339 XD NV2

71 154 Nguyễn Văn Quang 1996 ***273696 SXCT NV1

72 155 Nguyễn Văn Tùng 1998 ***322437 SXCT NV1

73 159 Phí Trọng Tuân 1999 ***099017962 SXCT NV1

74 160 Nguyễn Thái Thạch 1991 ***090220 SXCT NV1

75 161 Võ Thế Giang 1993 ***093002956 SXCT NV1

76 164 Đoàn Quốc Việt 1996 ***163549 SXCT NV1

77 165 Phạm Văn Hảo 1996 ***538161 XD NV2

78 166 Ngô Sỹ Hậu 1998 ***737816 SXCT NV1

79 167 Nguyễn Hữu Công 1993 ***075059 SXCT NV1

80 172 Mai Bình Đức 1992 ***012746 SXCT NV1

81 175 La Đức Long 1994 ***052636 XD NV2

82 180 Lê Trần Đông 1994 ***625191 SXCT NV1

83 186 Nguyễn Công Huy 1999 ***067659 SXCT NV1

* SXCT: Sản xuất chế tạo

* XD: Xây dựng

* NV1: Nguyện vọng 1

* NV2: Nguyện vọng 2


